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LỜI NÓI ĐẦU

 Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là công việc vô cùng quan trọng 
đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển và 
các vùng nước nội địa. Đồng thời, bảo vệ và phát triển nguồn 
lợi thủy sản là công việc sống còn đối với sinh kế, nguồn sống 
của hàng triệu hộ gia đình ngư dân, với sự hiện diện trên biển 
của họ là bằng chứng khẳng định chủ quyền quốc gia, góp 
phần bảo vệ an ninh quốc phòng biển đảo.

Tuy nhiên, với thực trạng quản lý, khai thác hiện nay, nguồn 
lợi ở biển Việt Nam đang suy kiệt nhanh. Quản lý nguồn lợi 
thủy sản chỉ dựa vào các nguồn lực nhà nước không thể 
thành công. Đổi mới phương thức quản lý trở thành yêu cầu 
bức thiết. Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tài nguyên, 
nguồn lợi thủy sản cần dựa vào cộng đồng, với phương thức 
đồng quản lý. Từ thế kỷ XVI, các Triều Vua Nguyễn đã thực 
hiện đấu thầu thuế tài nguyên nguồn lợi thủy sản, bằng việc 
giao các vùng nước ven biển cho cộng đồng ngư dân quản 
lý. Kết quả đạt được rất tích cực. Kế thừa các bài học của ông 
cha, vận dụng kinh nghiệm quốc tế, phương thức đồng quản 
lý nguồn lợi thủy sản đã được Chính phủ nghiên cứu, đề xuất 
Quốc Hội đưa vào Luật Thủy sản bổ sung, sửa đổi.

Đồng hành cùng cộng đồng ngư dân triển khai thực hiện 
Luật Thủy sản, UNDP/GEF SGP phát hành tài liệu “Những 
khuyến nghị thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản trong 
ngành Thủy sản Việt Nam”. Nội dung tài liệu tập trung hỗ 
trợ cho cán bộ chính quyền các cấp, các bên liên quan, cộng 
đồng ngư dân nâng cao nhận thức về phương thức đồng 
quản lý và khuyến nghị xây dựng khung kế hoạch hành động 
thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản theo quy định của 
Luật Thủy sản bổ sung, sửa đổi.

UNDP/GEF SGP trân trọng cám ơn 
TS. Ngô Anh Tuấn đã hỗ trợ xây dựng tài liệu này
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  Hiến pháp Cộng hòa XHCN Việt Nam từ 
ngày lập nước, cho đến bản Hiến pháp 
năm 2013 đã quy định: “Đất đai, tài nguyên 
nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi 
ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên 
nhiên khác và các tài sản do Nhà nước 
đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở 
hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ 
sở hữu và thống nhất quản lý” (Điều 53, 
Hiến pháp 2013).

  Thực hiện Hiến pháp, Nhà nước đã triển 
khai đồng bộ các biện pháp: Thành lập các 
cơ quan chuyên ngành và hệ thống quản 
lý bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản 
(1991), xây dựng pháp luật và các chương 

trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản, bao gồm: Pháp lệnh Bảo vệ và Phát 
triển nguồn lợi thủy sản (1989), Luật Thủy 
sản (2003), Chương trình Bảo vệ và Phát 
triển nguồn lợi thủy sản (đến 2010 và 2020) 
cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật 
khác. Các cơ quan Kiểm ngư, Thanh tra 
chuyên ngành thường xuyên tuần tra, 
kiểm soát, xử phạt các hành vi vi phạm 
nguồn lợi thủy sản. Mặc dù vậy, nhưng 
nguồn lợi thủy sản vẫn không ngừng suy 
giảm trong suốt hơn 30 năm qua. Vì sao 
vậy ? Đâu là nguyên nhân của tình trạng 
này ? 

  Thực tế trong ngành Thủy sản, từ ngàn 

PHƯƠNG THỨC
ĐỒNG QUẢN LÝ
Và VaI Trò Của CộNG ĐồNG NGư DâN
TroNG QUảN Lý NGUồN LợI THUỷ SảN
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đời nay, cộng đồng ngư dân có cuộc sống 
gắn liền với biển cả. Không ai yêu biển 
như họ, không ai hiểu biển bằng họ. Họ là 
những người chủ đích thực trên các vùng 
biển quê hương. Các cơ quan quản lý nhà 
nước không thể bảo đảm đủ nguồn lực về 
người, tài chính và phương tiện để bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản trên mọi vùng biểncủa 
đất nước. Trong khi đó, với phương thức 
quản lý nguồn lợi thủy sản hiện hành, 
các cơ quan nhà nước luôn giữ vai trò chủ 
thể quản lý, cộng đồng ngư dân - những 
người có lợi ích, có cuộc sống, có sinh kế 
bắt nguồn từ nguồn lợi thủy sản lại là đối 
tượng bị quản lý. Đây là điều bất hợp lý.
Do vậy, cần đổi mới phương thức quản lý 
nguồn lợi thủy sản.

  Nhớ lại thời kỳ trước năm 1981, trong bối 
cảnh sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó 
khăn, cả nước thiếu gạo ăn, ruộng đất bị bỏ 
hoang hóa, chỉ bằng các chính sách khoán 
10 và khoán 100, giao quyền sử dụng ruộng 

đất đến hộ và nhóm hộ gia đình nông dân, 
Đảng và Nhà nước đã tạo nên một cuộc 
cách mạng đổi mới cơ chế quản lý trong 
nông nghiệp. Từ chỗ thiếu gạo ăn, Việt 
Nam đã trở thành một trong những nước 
xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới.

  Bài học về sức mạnh kiến tạo của cơ chế, 
chính sách trong nông nghiệp đã thúc 
đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới thể chế 
quản lý trong mọi mặt đời sống chính trị, 
kinh tế, xã hội đất nước, giúp chính phủ 
hoạch định đường lối, chính sách phát 
triển gắn liền với các phương châm: “phát 
huy quyền dân chủ cơ sở”, “nhà nước và 
nhân dân cùng làm”, “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra”...

  Vận dụng các bài học về giao đất trong 
nông nghiệp, ngành Thủy sản cần tiến 
hành giao quyền quản lý, khai thác, bảo vệ 
và phát triển nguồn lợi thủy sản cho cộng 
đồng ngư dân, “phát huy quyền làm chủ 
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của ngư dân”, thực hiện “nhà nước và 
ngư dân cùng làm” trong bảo vệ, phát 
triển nguồn lợi thủy sản. Đây là giải pháp 
khoa học và thực tiễn, tạo môi trường 
pháp lý bảo vệ tài nguyên, ngăn chặn 
sự suy kiệt, để nguồn lợi thủy sản không 
ngừng tái tạo, phát triển bền vững.

Nhưng quản lý nguồn lợi thủy sản có 
những điểm khác với quản lý tài nguyên 
đất đai. Cha ông từ xa xưa đã tổng kết

 “Điền tư, ngư chung”

  Thủy sản là nguồn tài nguyên dưới nước, 
luôn tái tạo, phát triển, có thể di chuyển 
theo thời gian và không gian. Các ngư phủ 
đánh cá theo mùa vụ, di chuyển theo đàn 
cá, từ vùng biển này, đến vùng biển khác. 
Nguồn lợi thủy sản hôm nay sinh trưởng ở 
vùng biển này, ngày mai có thể di chuyển 
đến vùng biển khác. Cộng đồng ngư dân 
được giao quyền quản lý nguồn lợi thủy 
sản trên một vùng biển nhất định, hôm 
nay tài nguyên nguồn lợi thủy sản đang 
là của mình, ngày mai các đàn cá, tôm di 
chuyển đến vùng biển khác, tài nguyên 
đó sẽ thuộc về người khác. Các ngư phủ 
có thể tự do di chuyển tàu, thuyền qua lại 
trên khu vực mặt nước đã được Nhà nước 
giao cho tổ chức cộng đồng ngư dân quản 
lý, có thể đánh bắt thủy sản trên vùng biển 
này, tất nhiên phải tuân thủ các quy định 
pháp luật, quy chế, kế hoạch quản lý, khai 
thác thủy sản của tổ chức cộng đồng ngư 
dân bản địa.

  Theo Hiến pháp, Nhà nước là đại diện 
chủ sở hữu, thống nhất quản lý về nguồn 
lợi ở vùng biển. Trong thực tế, cộng đồng 
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ngư dân là những người có lợi ích gắn liền 
với sự sống còn của nguồn lợi thủy sản.
Để quản lý nguồn lợi thủy sản, Nhà nước 
phải dựa vào cộng đồng ngư dân trên các 
vùng biển, các vùng nước nội địa. Phương 
thức quản lý dựa vào cộng đồng ra đời. 
Trong phương thức này, Nhà nước giữ vai 
trò chủ thể quản lý, cộng đồng ngư dân 
không phải là đối tượng bị quản lý, mà là 
lực lượng tham gia quản lý. Đây là phương 
thức quản lý phù hợp đối với các khu bảo 
tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa, ở 
đó các Ban quản lý là đơn vị nhà nước, giữ 
vai trò chủ thể quản lý.

  Đối với các vùng ven biển, rừng ngập 
mặn, đầm phá, eo vịnh, các đầu nguồn 
sông, suối, các hồ chứa lớn, nơi tập trung 
các giống loài thủy sản sinh trưởng, sinh 
sản, nơi gắn liền với các làng mạc với cộng 
đồng ngư dân là những chủ nhân hoạt 
động, sản xuất, sinh tồn trên các vùng 

mặt nước này, cần giao quyền cho tổ chức 
cộng đồng ngư dân quản lý, khai thác, bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Nhà 
nước vẫn giữ vai trò đại diện chủ sở hữu và 
thống nhất quản lý, nhưng Nhà nước chia 
sẻ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý 
nguồn lợi thủy sản với tổ chức cộng đồng 
ngư dân trong một khuôn khổ pháp lý 
được hoạch định có cơ sở khoa học và 
thực tiễn. Đó chính là phương thức đồng 
quản lý nguồn lợi thủy sản.
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KiNH NGHiệm 
THựC TiễN
Từ CáC Mô HìNH
ĐồNG QUảN Lý
NGUồN LợI THủy SảN

Trên thế giới các mô hình đồng quản lý nguồn lợi 
thủy sản xuất hiện vào những năm 1960. Sau khi Công 
ước về Đa dạng sinh học được thông qua tại Hội nghị 
Thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển do Liên hợp 
quốc tổ chức năm 1992 tại rio de Janeiro (Braxin) và 
chính thức có hiệu lực từ tháng 12/1994 , các mô hình 
đồng quản lý nở rộ và phát triển hiệu quả tại nhiều 
quốc gia á, Phi, Mỹ La Tinh. Kinh nghiệm quốc tế, để 
bảo đảm triển khai mô hình đồng quản lý nguồn lợi 
thủy sản hoạt động hiệu quả, cần thiết phải có hệ 
thống văn bản pháp luật đồng bộ; và nguồn lực tài 
chính bền vững.

Đến nay, phương thức đồng quản lý đã được kiểm 
chứng là giải pháp hữu hiệu trong quản lý tài nguyên 
nguồn lợi thủy sản. FAO, SEAFDEC và nhiều tổ 
chức quốc tế khác đã khuyến cáo áp dụng rộng rãi 
phương thức quản lý này, đặc biệt đối với các nước có 
nghề cá thủ công qui mô nhỏ. 

Từ sau năm 1994, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, 
nhất là DaNIDa, nhiều mô hình thí điểm đồng quản lý 
nguồn lợi thủy sản đã được triển khai ở Việt Nam.
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Trong bối cảnh còn khó khăn 
đó, một số địa phương mạnh 
dạn vận dụng các quy định 
pháp luật, sáng tạo trong thực 
tiễn, triển khai các mô hình thí 
điểm đồng quản lý nguồn lợi 
thủy sản mang lại những kết 
quả bước đầu đáng ghi nhận.

 ◆ Thiếu cơ sở lý luận khoa học về phương thức đồng 

quản lý.

 ◆ Thiếu khung pháp lý có hệ thống, đồng bộ về đồng 

quản lý.

 ◆ Thiếu đội ngũ cán bộ am hiểu để triển khai thực hiện 

đồng quản lý.

 ◆ Thiếu nguồn lực tài chính bền vững phát triển các 

mô hình đồng quản lý.

Tuy nhiên, qua hơn 20 năm, đa số các mô hình 
phát triển không bền vững, nhiều mô hình đã 
dừng hoạt động, vì các nguyên nhân sau:
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  Với đặc điểm tự nhiên của một tỉnh có 
vùng ven biển gắn liền với mặt nước đầm 
phá Tam Giang Cầu Hai rộng trên 61.000 
ha, Hội nghề cá phối hợp với Chi cục Thủy 
sản đã vận động cộng đồng ngư dân tập 
hợp trong các tổ chức Hội. Hội nghề cá 
tỉnh ban hành quyết định thành lập các 
Hội nghề cá cơ sở, có thể ở cấp xã hoặc cấp 
thôn.

  Căn cứ quyết định thành lập, các Hội 
nghề cá cơ sở đăng ký hoạt động, có tư 
cách pháp nhân, được cấp con dấu, mở tài 
khoản, thành lập các Quỹ tín dụng cộng 

THỪA
THiÊN
HUẾ

THỪA
THiÊN
HUẾ

đồng bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và giúp các thành viên trong tổ chức cộng 
đồng phát triển sinh kế. UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập các Khu bảo vệ 
thủy sản và giao quyền quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 
cho tổ chức cộng đồng, chỉ đạo xây dựng cơ chế chi ngân sách hỗ trợ ban đầu cho mô 
hình đồng quản lý và xây dựng cơ chế chính sách huy động các nguồn lực tài chính bền 
vững bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan quản lý chuyên 
ngành Thủy sản, chính quyền các cấp huyện và xã, các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng 
kế hoạch hoạt động phối hợp và hỗ trợ tổ chức cộng đồng trong quản lý, khai thác, bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

  Căn cứ chính sách của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền, các tổ 
chức chính trị xã hội xây dựng Quy chế phối hợp cùng tổ chức cộng đồng ngư dân triển 
khai các mô hình đồng quản lý. Các tổ chức cộng đồng xây dựng Quy chế hoạt động tổ 
chức cộng đồng, Kế hoạch quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, 
Quy chế hoạt động của Quỹ tín dụng cộng đồng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 
Kết quả đến nay có 25 Khu bảo vệ thủy sản và 86 tổ chức cộng đồng ngư dân hoạt 
động hiệu quả.

10   |   



UBND các cấp đã ban hành các quyết định và triển khai các hoạt động: 

BÌNH
THUẬN
  Với sự hỗ trợ của UNDP/GEFSGP, Hội 
nghề cá tỉnh Bình Thuận, Chi cục Thủy sản 
và UBND huyện Hàm Thuận Nam đã phối 
hợp triển khai dự án xây dựng mô hình 
thí điểm đồng quản lý Sò lông (Anadara 
antiquata line) tại xã Thuận Quý. Sau 30 
tháng triển khai, tháng 6/2017 dự án đã kết 
thúc với những kết quả cụ thể:

 ◆ Thành lập Hội cộng đồng ngư dân với 
50 hộ gia đình ngư dân tại xã Thuận Quý 
tham gia, có tư cách pháp nhân, có Ban 
đại diện, có Quy chế hoạt động, có Kế 
hoạch quản lý, khai thác, bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thủy sản.
 ◆ Thành lập Quỹ tín dụng cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản với vốn hỗ trợ ban đầu 

của GEF là 160 triệu đồng và vốn đóng góp của các thành viên là 270 triệu đồng. Quỹ 
có Ban quản lý, có quy chế hoạt động công khai, minh bạch.
 ◆ Các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền cấp huyện, cấp xã đã thực hiện 

đúng chức trách là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý nguồn lợi thủy sản trong 
quá trình triển khai thí điểm đồng quản lý nguồn lợi Sò lông.

 ◆ Thành lập tổ chức Hội cộng đồng ngư dân.
 ◆ Giao quyền quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi sò lông.
 ◆ Phê duyệt kế hoạch bảo vệ nguồn lợi nguồn lợi Sò lông.
 ◆ Phê duyệt quy chế hoạt động của Hội cộng đồng ngư dân.
 ◆ Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cán bộ, hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụquản lý nguồn lợi thủy sản cho ngư dân.
 ◆ Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thường kỳ; sơ kết, tổng kết dự án.
 ◆ Quyết định nhân rộng mô hình, triển khai phát triển dự án ra tất cả các xã ven biển 

huyện Hàm Thuận Nam.
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  Năm 2009, dự án SCaFI do DaNIDa tài 
trợ đã thực hiện Báo cáo đánh giá các mô 
hình đồng quản lý trên bảy vùng sinh thái. 

  “Các mô hình đồng quản lý trong ngành 
thủy sản thể hiện tính đa dạng về hình 
thức tổ chức, nội dung đồng quản lý 
và mức độ tham gia của các bên… Tuy 
nhiên, các mô hình còn lúng túng trong 
xây dựng quy chế hoạt động và phối hợp 
giữa cộng đồng với chính quyền và các 
bên liên quan, giữa các cộng đồng với 
nhau. Nhiều mô hình chưa phân định 
được phạm vi mặt nước được giao quyền 
quản lý, từ đó không xác định được các 
bên liên quan và khó xây dựng quy chế 
hoạt động. Nhiều mô hình chưa có sự 
công nhận chính thức từ phía chính 
quyền địa phương, chưa phát huy tốt 
trách nhiệm quản lý”.

  Một số nhận xét, đánh giá thông qua kết 
quả của các dự án điều tra, khảo sát các 
mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản 
trên cả nước:
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  “Sự tham gia của chính quyền địa 
phương là yếu tố cơ bản nhất quyết định 
sự thành bại của mô hình đồng quản lý…
Sự thành công của mô hình đồng quản lý 
không chỉ nằm ở nhu cầu tự thân, tự giác 
của cộng đồng với nhận thức sâu sắc vai 
trò của những người sở hữu quyền được 
sử dụng nguồn lợi thủy sản, mà còn ở việc 
Nhà nước cần xác định, làm rõ trong hệ 
thống luật pháp quyền sở hữu và quyền 
được sử dụng nguồn lợi thủy sản đối 
với những thành viên của tổ chức cộng 
đồng. Đây là yêu cầu cơ bản, bởi chân lý 
đơn giản: người ta không thể quản lý và 
bảo vệ cái không thuộc về mình”.

  Năm 2013, dự án “Điều tra, khảo sát, đánh 
giá thực trạng các mô hình đồng quản lý 
và đề xuất xây dựng một số chính sách 
tăng cường đồng quản lý trong ngành 
Thủy sản” do Trung tâm phát triển cộng 
đồng thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch 
thủy sản thực hiện, đã khảo sát 27 mô 
hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản trên 
phạm vi cả nước. Kết quả, Báo cáo dự án 
có kết luận:
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Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chính quyền các cấp 
trong triển khai thực hiện phương thức đồng quản lý, bảo 
đảm vai trò Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất 
quản lý nguồn lợi thủy sản.

Từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn triển khai các mô hình thí điểm đồng quản lý nguồn 
lợi thủy sản trên cả nước, các vấn đề cần nghiên cứu, xây dựng, hình thành hệ thống 
luật pháp, chính sách để thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản sẽ bao gồm các nội 
dung sau:

Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích của tổ chức cộng 
đồng ngư dân trong quản lý, khai thác, bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thủy sản.

Quy định vị trí, vai trò của các bên liên quan trong triển 
khai thực hiện phương thức đồng quản lý nguồn lợi 
thủy sản. 

Quy chế phối hợp của các cấp chính quyền, các bên liên 
quan, tổ chức cộng đồng ngư dân triển khai thực hiện 
đồng quản lý nguồn lợi thủy sản.

Các cơ chế, chính sách, đặc biệt là chính sách thu hút các 
nguồn lực tài chính bền vững thực hiện đồng quản lý 
nguồn lợi thủy sản.

1

2

3

4

5

KHUYẾN NGHỊ NỘi DUNG
ĐồNG QUảN Lý NGUồN LợI THUỷ SảN 
TroNG QUy ĐịNH Của LUậT THUỷ SảN
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 ■ Thành viên của tổ chức cộng đồng ngư dân là các cá nhân hoặc đại diện của hộ gia 
đình sinh sống, hưởng lợi từ nguồn lợi thủy sản tại vùng nước thực hiện đồng quản lý.

 ■ Tổ chức cộng đồng ngư dân đã hoặc sẽ được cấp thẩm quyền thành lập, có tư cách 
pháp nhân, đăng ký tham gia đồng quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản tại vùng nước có vị trí địa lý xác định, chưa được giao quyền quản lý cho tổ chức, cá 
nhân khác.

 ■ Tổ chức cộng đồng ngư dân có phương án hoặc kế hoạch quản lý, khai thác, bảo vệ 
và phát triển nguồn lợi thủy sản được cấp thẩm quyền phê duyệt và cam kết thực hiện 
nghiêm túc việc quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo luật pháp 
và đúng quy hoạch phát triển của Nhà nước.

 ■ Tổ chức cộng đồng ngư dân có Ban điều hành là đại diện của cộng đồng trước pháp 
luật, có Quy chế hoạt động được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 ■ Tổ chức cộng đồng ngư dân thành lập Quỹ cộng đồng, tạo nguồn thu bền vững cho 
các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hỗ trợ phát triển sinh kế.

QUyềN, Nghĩa vụ, trách NhIệM của tổ chức cộNg ĐồNg Ngư DâN 
troNg QUảN Lý, khaI thác, Bảo vệ và phát trIểN NgUồN LợI thủy sảN1
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 ■ Bộ NN&PTNT xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, đặc biệt 
là các cơ chế, chính sách bảo đảm nguồn lực tài chính bền vững thực hiện đồng quản lý 
nguồn lợi thủy sản thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

 ■ UBND cấp tỉnh thực hiện quy hoạch phát triển các vùng nước thực hiện đồng quản lý 
nguồn lợi thủy sản trong quy hoạch tổng thể phát triển nông - lâm - ngư nghiệp trên địa 
bàn, xây dựng cơ chế, chính sách đồng quản lý nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, đặc 
biệt các chính sách tạo nguồn lực tài chính bền vững cho các cấp chính quyền, các bên 
liên quan và tổ chức cộng đồng ngư dân tham gia đồng quản lý nguồn lợi thủy sản trên 
các vùng nước đã được quy hoạch, phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện đồng quản lý 
nguồn lợi thủy sản giữa chính quyền các cấp, các bên liên quan và tổ chức cộng đồng.

 ■ Sở NN&PTNT hướng dẫn các tổ chức cộng đồng ngư dân xây dựng phương án hoặc kế 
hoạch quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi trên vùng nước thực hiện đồng 
quản lý theo quy định của luật pháp và quy hoạch phát triển của tỉnh.

 ■ UBND cấp huyện phê duyệt thành lập các tổ chức cộng đồng ngư dân, phê duyệt 
Điều lệ, Ban điều hành, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng ngư dân, giao quyền 
quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho tổ chức cộng đồng ngư 
dân.

 ■ UBND các cấp, các cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản kiểm tra, giám sát hoạt 
động của tổ chức cộng đồng và các bên liên quan; sửa đổi, bổ sung các phương án, kế 
hoạch, cơ chế, chính sách, quy chế phối hợp, quy chế của tổ chức cộng đồng thực hiện 
đồng quản lý; sửa đổi, bổ sung, thu hồi quyết định giao quyền quản lý, khai thác, bảo vệ 
và phát triển nguồn lợi thủy sản.

2 QUyềN, Nghĩa vụ, trách NhIệM của chíNh QUyềN các cấp troNg 
thực hIệN ĐồNg QUảN Lý NgUồN LợI thủy sảN 
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 ■ Xây dựng kế hoạch hoạt động, bao gồm cả kế hoạch, dự toán ngân sách tham gia 
thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 ■ Tham gia các công tác, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân 
dân, cộng đồng ngư dân trên địa bàn về bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, phát huy 
dân chủ thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản.

 ■ Phối hợp với chính quyền các cấp và hỗ trợ tổ chức cộng đồng ngư dân thực hiện 
đồng quản lý nguồn lợi thủy sản.

 ■ Tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng, cùng tổ chức cộng đồng kiểm tra, 
giám sát hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, phát huy quyền dân chủ 
trong tất cả các hoạt động.

3 QUyềN, Nghĩa vụ, trách NhIệM của các BêN LIêN QUaN thaM gIa ĐồNg 
QUảN Lý NgUồN LợI thủy sảN
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  Chính sách tạo lập, xây dựng, phát triển các nguồn thu tài chính bền vững cho Quỹ Bảo 
vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Quỹ cộng đồng Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy 
sản:

 ◆ Các nguồn thu từ hỗ trợ quốc tế, thu ủy thác, thu từ thiện.
 ◆ Các nguồn thu bắt buộc của các tổ chức, cá nhân do được hưởng lợi từ nguồn lợi thủy 

sản hoặc do gây hại, do làm ảnh hưởng tới nguồn lợi thủy sản. Cần triển khai các đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp bộ về lượng giá tài nguyên nguồn lợi thủy sản, lượng giá dịch 
vụ môi trường sống, dịch vụ tự nhiên tái tạo nguồn lợi thủy sản và triển khai các dự án 
điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đánh giá mức độ gây hại, mức độ ảnh 
hưởng đến môi trường sống của các loài thủy sinh, đến tài nguyên nguồn lợi thủy sản 
để thiết lập các cơ sở khoa học nhằm xác định mức giá phải chi trả, phải đóng góp vào 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản của các tổ chức, cá nhân theo quy định của 
Luật Thủy sản.
 ◆ Các nguồn thu từ phí khai thác nguồn lợi thủy sản của các tổ chức, cá nhân không 

phải là thành viên tổ chức cộng đồng được vào khai thác trong vùng mặt nước đã được 
Nhà nước giao cho tổ chức cộng đồng ngư dân quản lý.
 ◆ Các nguồn thu từ xử phạt vi phạm Luật Thủy sản về bảo vệ nguồn lợi thủy sản được để 

lại theo quy định của pháp luật.
 ◆ Các nguồn thu từ đóng góp của các thành viên thuộc tổ chức cộng đồng.

KHUYẾN NGHỊ xâY DựNG 
KẾ HoạCH HàNH ĐỘNG THựC HIệN 
ĐồNG QUảN Lý NGUồN LợI THủy SảN 
TroNG NGàNH THủY sẢN ViệT NAm

Xây DựNg cơ chế, chíNh sách tàI chíNh thực hIệN ĐồNg QUảN Lý1
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  Xây dựng cơ chế quản lý tài chính của các Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Quỹ cộng đồng bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản

  Bổ sung dòng chi ngân sách cho các hoạt động đồng 
quản lý trong cơ chế lập kế hoạch và phân bổ dự toán 
ngân sách hàng năm tại các cơ quan, đơn vị có chức năng, 
nhiệm vụ và các bên liên quan tham gia đồng quản lý 
nguồn lợi thủy sản, bảo đảm sự chủ động về tài chính cho 
các lực lượng thuộc các cơ quan, đơn vị, các bên liên quan 
tham gia đồng quản lý.

  Chính sách, chế độ đi biển, bảo hiểm tai nạn trên biển 
cho các thành viên tổ chức cộng đồng, các cán bộ của các 
bên liên quan tham gia tuần tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
trên biển tại các vùng mặt nước được giao cho tổ chức 
cộng đồng thực hiện đồng quản lý.

 ◆ Xây dựng các chương trình ngoại khóa về đồng quản lý nguồn lợi thủy sản cho học 
sinh các trường phổ thông, sinh viên các trường phổ thông ở các huyện, xã ven biển và 
các trường đào tạo chuyên ngành thủy sản.
 ◆ Tuyên truyền phổ biến các chính sách đồng quản lý nguồn lợi thủy sản, Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển nguồn lợi thủy sản tới các doanh nghiệp hưởng lợi từ nguồn lợi thủy sản 
hoặc có tác động ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài 
thủy sinh.
 ◆ Xây dựng cơ sở lý luận về đồng quản lý nguồn lợi thủy sản, xây dựng giáo trình giảng 

dạy các lớp đào tạo chuyên ngành thủy sản cho các lớp đào tạo cán bộ đồng quản lý 
nguồn lợi thủy sản tại các cơ quan chuyên ngành thủy sản trung ương và địa phương.
 ◆ Tổ chức tham quan, học tập các mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản hoạt động 

hiệu quả cho cán bộ, các ngư dân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về đồng quản 
lý nguồn lợi thủy sản.

2 các hoạt ĐộNg trUyềN thôNg, tUyêN trUyềN, gIáo Dục về ĐồNg 
QUảN Lý NgUồN LợI thủy sảN, cẦN chú ý
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  Để thực hiện đồng quản lý có hiệu quả, cần sửa đổi, bổ sung các điều luật quy 
định chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm nguồn lợi thủy sản. 
Ngoài việc tăng nặng các mức phạt tiền, tịch thu phương tiện gây hại đến nguồn 
lợi thủy sản, cần truy tố các hành vi hủy hoại môi trường sống, hủy hoại nguồn lợi 
thủy sản.

 Trong quy trình xây dựng và ban hành chính sách, cần kiểm chứng tác động của 
các cơ chế, chính sách đồng quản lý nguồn lợi thủy sản trên thực tế, trong công tác 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản với phương thức đồng quản lý và những 
tác động tới đời sống kinh tế xã hội địa phương. Do đó, cần trình Thủ tướng Chính 
phủ cho phép triển khai thực hiện thí điểm tại một số địa phương ven biển. Có thể 
chọn ba mô hình trên ba miền để triển khai thử nghiệm. Sau một năm sẽ đánh 
giá kết quả, tổng kết, rút kinh nghiệm từ ba mô hình để hoàn chỉnh cơ chế, chính 
sách, chính thức trình Chính phủ ban hành thực hiện trên cả nước.

3 rà soát, tăNg cưỜNg các chế tàI Xử phạtcác hàNh vI vI phạM LUật 
thủy sảN troNg LĩNh vực Bảo vệ và phát trIểN NgUồN LợI thủy sảN

4 thí ĐIểM thực hIệN các chíNh sách ĐồNg QUảN Lý NgUồN LợI thủy sảN và 
thàNh Lập QUỹ Bảo vệ và phát trIểN NgUồN LợI thủy sảN tạI Một số tỉNh

20   |   



Xây dựng Sổ tay đồng quản lý nguồn lợi thủy sản, với các 
nội dung hướng dẫn:

Tổ chức cộng đồng ngư dân

Xây DựNg sổ tay ĐồNg QUảN Lý
NgUồN LợI thủy sảN5

 ◆ Quy trình, thủ tục thành lập tổ chức cộng đồng 
ngư dân, bảo đảm có tư cách pháp nhân để có 
thể giao dịch tài chính, ngân hàng, thành lập Quỹ 
cộng đồng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản, thực hiện nghĩa vụ dân sự trước pháp luật. 
 ◆ Xây dựng Quy chế hoạt động của tổ chức cộng 

đồng ngư dân, Quy chế hoạt động của Quỹ cộng 
đồng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 
 ◆ Xây dựng Phương án, kế hoạch bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản.
 ◆ Đơn đề nghị cấp thẩm quyền giao tổ chức cộng 

đồng ngư dân được quyền quản lý, khai thác, bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên vùng mặt 
nước có phạm vi, ranh giới địa lý xác định và Cam 
kết của tổ chức cộng đồng ngư dân thực hiện 
nghiêm túc việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi 
thủy sản trên vùng mặt nước được giao quyền 
quản lý theo đúng các quy định của pháp luật 
hiện hành.
 ◆ Quy trình, thủ tục tổ chức Đại hội tổ chức cộng 

đồng ngư dân thông qua Quy chế hoạt động, 
Cam kết của cộng đồng bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản, Phương án, kế hoạch bảo vệ 
và phát triển nguồn lợi thủy sản, bầu Ban điều 
hành tổ chức cộng đồng và quyết định cử Ban 
giám đốc Quỹ cộng đồng bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản.
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Chính quyền các cấp giao quyền quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản cho tổ chức cộng đồng:

Các bên liên quan tham gia đồng quản lý nguồn lợi thủy sản, bao gồm Kiểm ngư, Bộ 
đội biên phòng, Công an, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội nghề nghiệp:

 ◆ Thẩm quyền, quy trình, thủ tục giao quyền cho tổ chức cộng đồng quản lý, khai thác, 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
 ◆ Xây dựng và phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản; 

phê duyệt Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng, phê duyệt Phương án, kế hoạch 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của tổ chức cộng đồng, phê duyệt Quy chế hoạt 
động của Quỹ cộng đồng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
 ◆ Xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản.
 ◆ Triển khai kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo tập huấn phục vụ 

đồng quản lý nguồn lợi thủy sản.
 ◆ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết, điều chỉnh 

các hoạt động đồng quản lý nguồn lợi thủy sản.

 ◆ Phối hợp với tổ chức cộng đồng ngư dân xây dựng Phương án, kế hoạch bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thủy sản.
 ◆ Xây dựng kế hoạch của đơn vị, tổ chức tham gia thực hiện đồng quản lý, bao gồm kế 

hoạch, dự toán ngân sách hàng năm trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
 ◆ Tham gia các hoạt động đồng quản lý đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của 

pháp luật.
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Đồng quản lý là phương thức quản lý tài nguyên nguồn lợi 
thủy sản hiệu quả đối với nghề cá thế giới và Việt Nam. Tuy 
nhiên, do thiếu cơ sở lý luận và hệ thống pháp lý, nên hơn 
20 năm qua, ngành Thủy sản vẫn còn lúng túng trong các 
mô hình thử nghiệm. Việc Quốc hội thông qua Luật Thủy 
sản, bổ sung quy định về đồng quản lý nguồn lợi thủy 
sản sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới. Với cơ chế giao quyền 
quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 
cho tổ chức cộng đồng ngư dân sẽ tạo động lực mạnh 
mẽ thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho công cuộc 
bảo vệ tài nguyên biển, ngăn chặn sự suy kiệt nguồn lợi 
thủy sản, bảo vệ, phát triển nguồn sinh kế của hàng triệu 
gia đình ngư dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ven 
biển, đóng góp hiệu quả vào công cuộc bảo vệ chủ quyền 
quốc gia, an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo, 
góp phần tích cực hoàn thành mục tiêu Chiến lược phát 
triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020.
Hy vọng rằng, các khuyến nghị trong khuôn khổ tài liệu 
này sẽ gợi mở những ý tưởng, phương pháp tiếp cận mới, 
hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, 
các bên liên quan, tổ chức cộng đồng ngư dân xây dựng 
kế hoạch hành độngvà triển khai thực hiện phương thức 
đồng quản lý nguồn lợi thủy sản thành công.
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